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Đón trả trẻ- Thể Dục
Sáng

Nhắ c nhở trẻ chào cô g iáo , ba m ẹ khi tớ i lớ p.

- Khu yế n khích p hụ huynh ch o trẻ độ i m ũ b ảo hiề m khi tha m g ia giao th ông .

- N hắc nhở trẻ c ất đ ồ d ùng g ọ n g àng , đúng nơ i q uy đ ịnh .

- Thó i q ue n biế t x in lỗ i khi là m đ iề u sai, b iết thư a gở i kh i nó i c huyệ n v ới ng ư ời lớ n,
trả lờ i m ạnh dạ n-tự tin.

- Tập các bà i tập p hát triển nhó m cơ và hô hấp.

- Tập tăng c ư ờn g vận đ ộng cho trẻ d ư c ân- b éo phì

(M T 1)

Trò chuyện sáng
+ T rò c huyện v ề các hành

độ ng n ên và khô ng nên

- Trò c huyện 1 số

PTG T, 1 số b iể n

- T rò c huyện v ề

c ác p hư ơ ng tiện

- X e m vid eo tá c hại

hút thuố c lá và



làm khi tham g ia g iao
thô ng

+ X em tranh v à c họ n hành

độ ng đ úng - sai

Đặ c điểm c ôn g d ụng c ủa
m ộ t số p hươ ng tiệ n giao
thô ng v à phân lo ại the o 2 -

3 d ấu hiệu

(M T 49 )

báo ng uy hiể m

(M T 1 1 9)

g iao thô ng

+ Kể tê n các
p hư ơ ng tiện g iao

thô ng cô ng c ộ ng

+ X e m clip p him
v ề c ác p hư ơng
tiệ n g iao thô ng

c ô ng c ộn g

(M T 1 1 9)

khô ng lại gần
ng ư ời đang hút

thuố c

(M T 45 )

Giờ học

Đi và đậ p b ắt
b óng 4 -5 lần

liê n tiếp

(M T 5)

D ạy trẻ kĩ
năng p hân
lo ại rác b ảo
vệ m ôi

trườ ng

(M T 1 8 7 )

D ạy trẻ kỹ
năng b ảo vệ
m ôi trư ờng

(M T 1 8 7 )

D ạy hát "E m đi
qua ng ã tư đ ườ ng
phố "

(M T 2 0 1, M T

11 2 )

Làm tranh từ sỏi
m àu

(M T 2 1 5, M T
20 6 )

Đ o đ ộ d ài v à n ói

kế t quả đ o

(M T 7 6 )

N ghe kể c huyện:

C ô M â y

(M T 11 1 )

Hoạt động ngoài trời
Q uan sát: T rò c huyện về m ộ t số luậ t lệ g iao thô ng

- Trò chơ i v ận độ ng : c huyển vịt về nhà, C huyền nư ớ c, c áo ơ i m ấy g iờ rồ i, c huyển



trứ ng ...

- Trò chơ i d ân g ia n: N hảy lò cò , lù a v ịt, b ịt m ắ t b ắt dê , cá sấu lên b ờ , b ịt m ắ t đ ập
c hai, đ á g à, lò c ò, b úng thu n....

- C hơ i tự do : đ ồ c hơi tron g sân trư ờng …

- C hơ i v ới vật liệ u thiên nhiê n : xâu v òng dây c huyền b ằng lá , xế p sỏ i, làm nó n từ lá

c ây, vẽ trên nề n gạc h…

(M T 46 )

Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

* Trò c hơ i g iả bộ có cố t c huyệ n:

+ Trẻ c hơ i thể h iệ n các chi tiế t, là m c ho n ội dun g c ốt ch uyện sâu sắc ( cô g ợi ý v à
tạo tình huốn g c ho trẻ c hơ i thể h iệ n sự sâu sắc tro ng nội d ung c hơ i c ủa trẻ )

+ Nộ i dung cố t chu yệ n g ắn kế t độ c đáo (c ô q uan sát và g ợi hỏ i ý tưở ng kịp thờ i

n ếu trẻ khô ng c ò n ý tư ở ng hay thiếu kinh ng hiệ m để ho ạt độ ng c hơ i tiếp theo )

- R ủ nhau c hơ i, thỏ a thuận về trò ch ơi và c huẩn bị đồ c hơ i, nơ i chơ i… c ho T C
c hung

+ C ùng thỏ a thuận khi chơ i.

- C ùng kết thúc , th u d ọ n đồ c hơ i

T rang p hục : tranh ảnh , tai ng he, thuố c tây, thợ làm tó c, c ảnh sát g iao thô ng và c ác
d ụng cụ ng hề

* Trò c hơ i x ây d ự ng :



- S áng tạo trong p hối hợ p c ác thao tác xế p c hồ ng v à đ ặt cạnh để tạo ra M H X D
h ình khố i đ ặc ho ặc c ó khô ng gian rỗ ng để “ chứ a đự ng ” c hi tiế t bê n trong .

- Thỏ a thuận v ề M H X D

- Ph ân cô ng thự c h iệ n (q uan sát, hư ớn g d ẫn trẻ khi b ắt đầu tham g ia trò chơ i)

- C ùn g thu d ọn đồ chơ i

* C huẩn b ị: Đồ chơ i lắp ráp , khố i gỗ , khối b istis, hàng rà o, sỏ i, sơ đồ, c ây xanh, lõ i

c hỉ, hộp sữ a, c ỏ n hân tạo, c on v ật… …

* Trò c hơ i họ c tập :

- H ĐC c ó m ứ c độ p hức tạp p hù hợ p

- T uân thủ m ột c ách c ó ý thứ c

- C ó thói q uen tự lấy và c ất đồ c hơ i nhan h n hẹn, g ọn đ ẹp và đúng nơi q ui định

* C huẩn b ị:

+ L Q VT: C ác loạ i c ờ: do m ino , kh oanh trò n nhó m c ó số lượ ng , p hân loạ i p hư ơng

tiệ n g iao thô ng theo nơ i ho ạt độn g, lô tô hình d ạng , đồ ng hồ học số, b ài tậ p số
lư ợ ng

+ L Q C V: b ộ c hữ cái, b ài thơ , cặp thẻ từ giố ng nhau, lô to chữ cái, tạo c hữ trang trí
từ ng uyên v ật liệu đấ t sé t, kẽ m kim tuyế n…

- Tập tô, tập đồ c ác né t chữ

- H ướ ng viết c ủa nét ch ữ

+ KPK H: thí ng hiệ m sự đổ i m àu c ủa ho a c úc trắn g, m àu nư ớ c, m àu thự c p hẩm , ch ai

lọ, nư ớ c

+ G ó c n ghệ thuật: G iấy A 4, m àu nư ớ c, khăn ẩm , g iấy thủ c ôn g, ké o, hồ , le n, hủ sữ a



c hua, ngu yê n vật liệu m ở , c ây khô , ho a, c ọ vẽ , hộ t hạt, kim sa m àu, hộp sữ a c hua…

- Tìm kiế m , lựa c họ n c ác d ụng cụ p hù hợ p để tạ o ra sản ph ẩm th eo ý thích .

- Đặ t tê n cho sản phẩ m c ủa m ình

- Đọ c sá ch:

B iế t c ác h “ đ ọc sách” từ trái sang ph ải, từ trên xuố ng dư ớ i, từ đầu sác h đến c uố i

sác h.

Đọ c th eo tru yệ n đã b iế t

Sác h đư ợc dá n ký hiệu .

+ Â m n hạc: nhạc , p hác h tre, lon sữ a, lục lạc, trố ng , ho a đe o tay, m ũ m úa, g áo d ừ a…

- N hận ra g iai đ iệ u (v ui,êm d ịu , b uồ n) đư ờ ng v à chân , e m đi c hơ i thuyề n

+ Kể c huyệ n: m ũ nhân v ật, tra nh tru yệ n, rố i, nhân v ật rờ i…

- Trẻ b iết kể lại nhữ ng c âu chu yệ n đã ng he b ằng tran h, rố i que .

- R èn trẻ kỹ năng thể hiệ n tính c ách c ủa nhân vật thô ng q ua ho ạt độn g đó ng kịc h

+ Thư viện: Sác h truyện cá c thể lo ại: thiếu nhi, cổ tíc h, truyện đọ c , sá ch tự tạ o.

+ B TL NT : D ĩa , ché n nhự a, ly, m uỗ ng , n ướ c , đ ườ ng , cam , g iấy g ó i, rổ , th au… ..

+ T C VĐ: g ắp sỏ i, né m trứn g

(M T 46 , M T 1 30 )

Vệ sinh, ăn, ngủ

Trẻ g iúp c ô d ọ n bàn ăn

- Thó i q ue n tốt, hành v i tro ng ăn uố ng .

- Thự c h iệ n theo sự p hân c ông : lau b àn, xế p đồ ch ơi, …



- R ử a ta y trư ớ c khi ăn v à sau khi đi vệ sinh

- G iáo d ục trẻ có hành vi đúng đ ắn, lịc h sự khi ăn: khô ng nói ch uyện, khô ng khu a
m uỗ ng đ ũa, khôn g ké o g hế…

- Đá nh răng trư ớ c khi đ i ng ủ

- Khô ng là m ồ n tron g g iờ ng ủ

(M T 25 , M T 1 72 )

Sinh hoạt chiều

N ghe hát bài
hát : “ B àn

tay m ẹ” , “
C hỉ c ó 1 trên
đờ i”

Sử dụ ng c ác
d ụng c ụ gõ

đệ m theo
p hách , nh ịp ,
tiết tấu tự
c họn

(M T 20 0 , M T

2 1 4)

- Họ tên,
ng ày sinh,
giớ i tính,
đặc đ iể m

bê n ng oài,
sở thích c ủa
bả n thâ n v à
vị trí c ủa trẻ

trong g ia
đình.

- Thự c hiệ n
vở bài tập

kho a họ c x ã
hộ i trang 20 ,
21

(M T 8 5)

Đi nối bà n c hân
tiế n, lù i

(M T 3 )

X ác định đư ợ c v ị
trí (tro ng , n go ài,
trê n, dư ớ i, trư ớ c,

sa u, p hải, trá i)
c ủa m ộ t v ật so
v ớ i m ộ t v ật khác

C hắ p g hép các

h ình hình họ c để
tạo thành c ác
h ình m ớ i the o ý
thíc h và the o yêu

c ầu.

(M T 8 1 , M T 7 8 )

Vỗ tay th eo tiế t tấu
c hậm bài hát "Em
đi qua ng ã tư
đư ờ ng p hố "

Thể hiệ n thái độ,

tình cảm khi ngh e
âm thanh g ợi cả m ,
c ác b ài hát, b ản

nhạc và ng ắm nhìn
vẻ đẹ p củ a c ác sự
vậ t, hiệ n tư ợ ng
tro ng thiên nh iê n,

c uộc sống và tác
p hẩm ng hệ thuật.

(M T 20 2 , M T 19 7 )


